
200 đề thi trắc nghiệm kiến thức chung 

 TỔNG CỤC HẢI QUAN 

Phần 19 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 181 

Câu 1: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Chức năng “Tham mưu tổng hợp.” là của cơ 

quan nào?  

A. Tổng cục 

B. Vụ; Cục 

C. Cục; Văn phòng 

D. Tất cả phương án 

Câu 2: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng đối với hành vi vi phạm “Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài 

nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình hoạt 

động nghề nghiệp” thì viên chức bị xử lý hình thức kỷ luật nào sau đây?  

A. Cảnh cáo 

B. Cách chức 

C. Buộc thôi việc 

D. Hạ bậc lương 

Câu 3: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân 

các cấp thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công hoặc cơ quan nào giao 

giao?  

A. Tất cả các phương án đều đúng 

B. Quốc hội 

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

D. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 



Câu 4: Theo Quyết định số 1399/QĐ-BTC, Cục Điều tra chống buôn lậu là ………..Tổng cục Hải quan

 
A. Cơ quan trực thuộc 

B. đơn vị trực thuộc 

C. đơn vị thuộc 

D. Cơ quan thuộc 

Câu 5: Theo Quyết định số 1387/QĐ-BTC, Cục Thuế xuất nhập khẩu có nhiệm vụ Trình Tổng cục trưởng 

Tổng cục Hải quan:  

A. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực chính sách thuế và quản lý thuế đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu; các cơ chế tài chính liên quan đến thu ngân sách nhà nước 

B. Văn bản thông báo kết quả xác định trước trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu 

C. Kết quả thẩm định các hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, gia hạn và xóa nợ thuế đối 

với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để trình cấp có thẩm quyền quyết định 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 6: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương 

án đúng về Cấp số, thời gian ban hành văn bản  

A. Việc cấp số văn bản chuyên ngành do người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực quy 

định. 

B. Việc cấp số văn bản hành chính do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định. 

C. Tất cả các phương án đều đúng 

D. Việc cấp số văn bản quy phạm pháp luật: Mỗi loại văn bản quy phạm pháp luật được cấp hệ 

thống số riêng. 

Câu 7: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Bảo đảm bình đẳng 

giới.” là?  

A. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ 

B. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

C. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ 

D. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng chính phủ 

Câu 8: Theo Nghị định số 112/2020; 18/9/2020. Xác định phương án đúng về Vi phạm gây hậu quả ít 

nghiêm trọng?  

A. vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã 

hội, gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy 

tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác 

B. vi phạm có tính chất, mức độ tác hại không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ, làm ảnh 

hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. 

C. vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu 

trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

công tác 

D. vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận 



rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị công tác 

Câu 9: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ khi có đủ cơ 

sở kết luận việc miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý là sai thì cấp có thẩm quyền phải có quyết định 

bố trí lại chức vụ và giải quyết các quyền lợi hợp pháp liên quan đến chức vụ cũ của công chức?

 
A. 10 ngày 

B. 60 ngày 

C. 30 ngày 

D. Tổng cục Hải quan quy định 

Câu 10: Phương án nào sau đây thể hiện đầy đủ và đúng những quyền cơ bản của cán bộ, công chức 

theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008?  

A. Cán bộ, công chức có quyền được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ; quyền được đảm 

bảo tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương; quyền được nghỉ ngơi và hưởng các 

quyền khác theo quy định của pháp luật. 

B. Cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện về tiền lương và các chế độ liên quan đến 

tiền lương; được nghỉ ngơi và hưởng các quyền khác theo quy định. 

C. Cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ; được đảm bảo tiền lương; 

được nghỉ ngơi và hưởng các quyền khác theo quy định. 

D. Cán bộ được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ; được đảm bảo tiền lương và hưởng 

các chế độ liên quan đến tiền lương; được nghỉ ngơi và các quyền khác theo quy định. 

Câu 11: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Cơ quan nào ban hành Nội quy, Quy chế tổ chức 

kỳ thi nâng ngạch công chức; chủ trì xây dựng và cung cấp ngân hàng câu hỏi, đáp án thi môn kiến thức 

chung cho các kỳ thi nâng ngạch công chức  

A. Cơ quan quản lý công chức 

B. Bộ Nội vụ 

C. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

D. Bộ giáo dục và Đào tạo 

Câu 12: Theo Quyết định số 1052/QĐ-BTC, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan là đơn vị trực 

thuộc cơ quan nào?  

A. Bộ Công an 

B. Bộ Tài chính 

C. Tổng cục Hải quan 

D. Bộ Giao thông vận tải 

Câu 13: Theo Quyết định số 1399/QĐ-BTC, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc là:

 
A. Đội 2 

B. Đội 3 

C. Đội 1 

D. Đội 4 



Câu 14: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định UBND cấp huyện có trách nhiệm 

gửi dự thảo nghị quyết đến Ban của HĐND được phân công thầm tra chậm nhất là bao nhiêu ngày?

 
A. 07 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp 

B. 05 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp 

C. 10 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp 

D. 15 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp 

Câu 15: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Có bao nhiêu hình thức xử lý kỷ luật đối với viên 

chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý?  

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 2 

Câu 16: Theo Quyết định 1051/QĐ-BTC năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Hải quan, Vụ Pháp chế có mấy Phó Vụ trưởng?  

A. Không quá 02 

B. Không quá 03 

C. Không quá 04 

D. Một số 

Câu 17: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn 

phương án đúng về Ký ban hành văn bản đối với trường hợp Cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập 

thể  

A. Phương án (1) và (2) đều đúng 

B. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản 

thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

C. Phương án (1) và (2) đều sai 

D. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ 

chức. 

Câu 18: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Bộ Nội vụ ban hành Nội quy, Quy chế tổ chức kỳ 

thi nâng ngạch công chức; chủ trì xây dựng và cung cấp ngân hàng câu hỏi, đáp án môn thi nào cho các 

kỳ thi nâng ngạch công chức?  

A. Tất cả phương án 

B. môn kiến thức chung 

C. môn ngoại ngữ 

D. môn tin học 

Câu 19: Theo Hiến pháp năm 2013, thì cơ quan nào bầu ra Ủy ban nhân dân?  

A. Hội đồng nhân dân cùng cấp 

B. Mặt trận tổ quốc Việt Nam 


